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II. BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN.

1. Tên sáng kiến: GIÚP HỌC SINH YẾU MÔN TOÁN LỚP 8 GIẢI ĐƯỢC CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẦN “PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH  NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC” 
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Toán.

3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

3.1.Tình trạng giải pháp đã biết :

Trong các môn học ở trường phổ thông cấp THCS có thể khẳng định bộ môn Toán chiếm một vị trí rất quan trọng bởi lẽ các kiến thức, kỹ năng của môn Toán được ứng dụng rất nhiều trong việc hỗ trợ học sinh học các bộ môn khác như môn lí, hóa , sinh, sử, địa,…vì cần tính chính xác, linh hoạt, sáng tạo, phân tích, tưởng tượng,…đặc biệt nó còn ứng dụng trong  cuộc sống hàng ngày  và là nền tảng cho các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học,….
     Chương trình môn Toán lớp 8 là một bộ phận của môn Toán cấp THCS. Thông qua các hoạt động dạy học môn Toán giáo viên còn giúp học sinh  giao tiếp ứng xử, tự nêu các nhận xét hoặc các qui tắc ở dạng khái quát nhất định và đây là cơ hội  nhằm phát triển năng lực trừu tượng hóa, khái quát hóa trong  học môn Toán ở giai đoạn lớp 8; đồng thời tiếp tục phát triển khả năng diễn đạt của học sinh theo mục tiêu của chương trình môn Toán cấp THCS. Mặt khác chương trình Toán 8 về mặt nội dung kiến thức có nhiều điều mới yêu cầu nâng cao tương đối khó với đối tượng học sinh yếu cụ thể như phần phân tích đa thức thành nhân tử, nhân và chia các đa thức, các phép tính trên các phân thức,…Vì thế muốn có được cơ sở để các em tiếp thu được môn Toán 8 và nắm được hệ thống  kiến thức  của chương trình thì ngay từ bài đầu đòi hỏi người giáo viên phải suy nghĩ tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để giúp học sinh học tập. Môn Toán còn là “môn khô khan và khó học” đối với đại đa số học sinh nói chung và học sinh yếu nói riêng, vì nó đòi hỏi học sinh phải chăm chỉ, cẩn thận, tư duy, … Vì thế người giáo viên dạy còn phải tạo ra bầu không khí cũng như sự hứng thú đam mê trong học tập và thực hành Toán cho các em học sinh.
Tuy nhiên trải qua nhiều năm giảng dạy Môn Toán 8 tại trường TH&THCS Thuỵ Duyên tôi nhận thấy rằng các em thường hay gặp khó khăn ở ngay phần đầu chương trình đó là “ phân tích đa thức thành nhân tử ” mà phần này nó là cơ sở  làm nền cho việc tiếp thu kiến thức về các phép tính về phân thức, giải phương trình…nếu không nắm được “phân tích đa thức thành nhân tử’’ thì hiển nhiên các em sẽ không nắm được các kiến thức liên quan sau này. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hạn chế của học sinh cần được tháo gỡ trong quá trình giảng dạy phần “sử dụng hằng đẳng thức’’ để phân tích đa thức thành nhân tử tôi thấy học sinh còn mắc nhiều lỗi cơ bản là do: chưa nắm được hết các hằng đẳng thức cơ bản và các công thức lũy thừa có liên quan, đặc biệt khi áp dụng vào bài tập cụ thể chưa xác định được hằng đẳng thức phù hợp, chưa nhận biết được giữa công thức và bài tập áp dụng. 
Thực trạng về mức độ và điều kiện học tập của học sinh.
Thực tế ở trường TH&THCS Thụy Duyên tôi nhận thấy vẫn còn một bộ phận không nhỏ các em học sinh học toán còn khó khăn, tiếp thu kiến thức còn rất hạn chế, khi thực hành tính toán còn nhầm lẫn và sai sót nhiều. Khi thực hiện việc áp dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử còn nhiều sai lầm, chưa phân biệt được chiều vận dụng cũng như lựa chọn được hằng đẳng thức  cần dùng và xác định các yếu tố của hằng đẳng thức,…

Cụ thể, năm học 2017-2018 thực hiện khảo sát điều tra phần “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức” (Tiết 10) thời gian là 15 phút đối với học sinh lớp 8 tôi thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Số HSKS 
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	
	
	G
	K
	TB
	Y
	Kém
	

	
	
	Sl
	%
	SL
	%
	Sl
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	8
	44
	 2
	4,5
	 7
	15,9
	 15
	34
	14
	31,8
	6
	13,6
	


          Cho thấy số học sinh chưa thực hiện được phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức khá cao so với yêu cầu. Điều này sẽ làm cho các em gặp không ít khó khăn khi học chương phân thức đại số và giải phương trình sau này. 
Qua tìm hiểu nguyên nhân tôi nhận thấy rằng do học sinh lớp 8 có một đặc tính tâm lí là nhanh nhớ nhưng chóng quên. Có khi ngay tại lớp các em nhớ hết bảy hằng đẳng thức …nhưng sau vài ngày kiểm tra lại các em đã lãng quên gần hết(nếu các em không được ôn luyện thường xuyên). Điều này thấy rất rõ ở những học sinh yếu của lớp. Một số khác lại quên kiến thức cũ trong đó có các công thức lũy thừa đã học ở lớp 6 và 7 nên dẫn đến việc xác định các yếu tố của một hằng đẳng thức còn nhiều hạn chế, không nhớ được tên gọi của các thành phần của một lũy thừa. Tiếp thu kiến thức mới còn chậm nên chưa nắm được các bước thực hiện khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, vận dụng được các công thức lũy thừa vào khi thực hiện phép phân tích đa thức thành nhân tử bằng hằng đẳng thức; không nắm được cách lựa chọn hằng đẳng thức phù hợp cũng như xác định A và B trong công thức…nên dẫn đến việc khi thực hiện phép phân tích đa thức thành nhân tử bằng hằng đẳng thức còn sai sót nhiều. Do đó cần có sự hỗ trợ đặc biệt của giáo viên.

3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến

a. Mục đích của giải pháp: 

           Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức khoa học công nghệ thông tin như hiện nay, một xã hội thông tin đang hình thành và phát triển trong thời kì đổi mới như nước ta đã và đang đặt nèn giáo dục và đào tạo trước những thời cơ và thách thức mới . Để hòa nhập tiến độ phát triển đó thì giáo dục và đào tạo luôn đảm nhận vai trò hết sức quan trọng trong việc “ đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí , bồi dưỡng nhân tài ” mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đó là “ đổi mới giáo dục phổ thông theo nghị quyết số 40/2000/QH 10 của Quốc Hội ”. Nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục cho học sinh, con đường duy nhất là nâng cao chất lượng học tập của học sinh ngay từ nhà trường phổ thông. Dạng toán  “Phân tích đa thức thành nhân tử ” là một dạng toán rất quan trọng của môn Đại số 8, nó là nền tảng, làm cơ sở để học sinh học tiếp các chương sau này, nhất là khi học về rút gọn phân thức đại số, qui đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình…
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả cao. Để thực hiện được điều này đòi hỏi giáo viên cần xây dựng cho học sinh những kĩ năng như quan sát, nhận xét, đánh giá bài toán, đặc biệt kĩ năng giải toán, kĩ năng vận dụng bài toán , tùy theo từng đối tượng học sinh mà ta xây dựng cách giải cho phù hợp trên cơ sở các phương pháp đã học và các cách giải khác để giúp học sinh học tập tốt bộ môn.
Xuất phát từ thực tế đó tôi tự hỏi: Làm thế nào để giúp học sinh thực hiện được “ phân tích đa thức thành nhân tử bằng hằng đẳng thức ” mà không sai lầm, mắc lỗi để làm bài tập thực tế, đặc biệt giúp học sinh yếu thực hiện được những bài đơn giản, cơ bản hơn? Qua nhiều năm giảng dạy tôi đúc kết kinh nghiệm và đưa ra đề tài:

         Giúp học sinh yếu môn Toán lớp 8 giải được các dạng bài tập phần “phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức”. Hi vọng sẽ được chia sẻ cùng bạn bè đồng nghiệp. Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của bạn đọc để góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Toán ở trường THCS.   

b. Nội dung giải pháp
+  Điểm mới của giải pháp mới so với giải pháp cũ:
- Với phương pháp mới này giúp các em  sinh cảm thấy dễ hiểu, hiểu sâu sắc vấn đề hơn, tạo hứng thú học tập .Giúp học sinh tìm ra được hướng giải một cách dễ dàng, hạn chế những sai lầm trong quá trình giải bài tập, đồng thời phát triển được tiềm lực trí tuệ của học sinh (thông qua các bài tập tương tự mẫu và các bài tập vượt mẫu).

- Giúp học sinh cảm thấy thoải mái, tự tin về kiến thức, kĩ năng khi làm bài tập.  Tạo niềm say mê hứng thú khi học các giờ toán trên lớp

- Sáng kiến này có thể áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh cấp 2, nhất là đối với học sinh khá, đại trà, đặc biệt là những học sinh học yếu môn toán.
+ Các bước thực hiện của giải pháp:

Giải pháp 1: Điều tra thông tin về học sinh để nắm bắt tình hình học Toán của từng em trong lớp phụ trách giảng dạy, phân loại đối tượng.

Giải pháp 2: Thiết kế và thực hiện hoạt động giảng dạy
Giải pháp 3: Đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo tạo động lực cho học sinh học tập.
Giải pháp 4: Phối kết hợp với các giáo viên dạy cùng môn trong khối và các giáo viên dạy các bộ môn có liên quan.
Giải pháp 5: Phối kết hợp với gia đình học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
* Các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể.
Biện pháp 1: Phân luồng đối tượng học sinh:

Ngay từ đầu năm học thông qua kết quả năm học trước và khảo sát đầu năm bộ môn Toán lớp 8 để tổng hợp kết quả và phân luồng được đối tượng học sinh một cách cụ thể theo từng nhóm đối tượng: Giỏi, Khá, Trung bình, yếu, kém. Sau đó phân công em nhóm trưởng của từng nhóm.
Biện pháp 2: Lập kế hoạch cho việc soạn giảng (đây là biện pháp quan trọng nhất và quyết định đến hiệu quả học tập của học sinh).
1. Ôn tập kiến thức liên quan:
* Có nhiều công thức lũy thừa liên quan đến hằng đẳng thức nên cần phải cho các em ôn lại:
           xn = x.x….x          ;          (xy)n = xn yn    ;              (xm)n= xm.n

              n- thừa số x

Cho học sinh phân biệt rõ hai chiều khi vận dụng các công thức lũy thừa ở trên, chẳng hạn như:
	Công thức
	Chiều xuôi
	Chiều ngược

	1) xn = x . x …x
         n- thừa số x
 
	-Tính giá trị của một lũy thừa 
VD: 32 = 3. 3 = 9
	1,Viết gọn tích các thừa số bằng nhau dưới dạng một lũy thừa.
VD: 3.3.3 =33 

2, Viết số sau dưới dạng lũy thừa của một số.

VD: 32 =25

	2) (xy)n = xn . yn 

	-Viết lũy thừa một tích thành tích hai lũy thừa cùng số mũ.
VD1:(2.3)2 =22. 32 
VD2: 102 = (2.5)2 = 22. 52 
	-Viết tích hai lũy thừa có cùng số mũ dưới dạng một lũy thừa.
VD: 23 .33 =(2.3)3=63

	3)(xm)n=xm.n
	- Đổi cơ số về dạng cơ số nhỏ hơn.

VD:  93 = (32)3 = 36
	- Đổi cơ số về dạng cơ số lớn hơn:
VD: 310 = 32.5 = (32)5  = 95


* Ôn lại về căn bậc hai của một số qua các ví dụ cụ thể như: Viết các số : 0; 1; 2; 3;4; 5; 6; 7; 8; 9; …dưới dạng bình phương thì học sinh sẽ vận dụng định nghĩa căn bậc hai để viết theo công thức : 
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()

aa

=

 
* Ôn lại bảy hằng đẳng thức đáng nhớ có thể cho học sinh học thuộc lòng, hiểu rõ A, B trong từng hằng đẳng thức, rồi phải phân loại được hằng đẳng thức thành hai nhóm công thức là nhóm công thức về “ bình phương ’’ và nhóm công thức về “ lập phương”. Trong mỗi công thức học sinh phải  phân biệt được đặc điểm của mỗi vế ở dạng nào: Tổng hay tích? Nếu ở dạng tích thì có bao nhiêu hạng tử? Số mũ cao nhất của hạng tử là 2 hay 3, mũ chẵn hay lẻ và phải phân biệt  được dấu nối giữa các hạng tử.  Qua đó học sinh phải phân biệt được hai chiều của công thức khi vận dụng cụ thể như sau:           
	TT
	Công thức
	Chiều xuôi
	Chiều ngược

	1
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	Tính bình phương của một tổng.
VD:(x + 1)2 = x2 + 2x +1
	-Viết một tổng dưới dạng bình phương của một tổng

VD: y2 +4y +4 =(y+2)2

	2
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	-Tính bình phương của một hiệu

VD: (x-1)2 = x2 - 2x +1
	-Viết một tổng dưới dạng bình phương của một hiệu

VD: x2 - 2xy +y2 =(x-y)2

	3
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	-Viết tích dưới dạng hiệu của hai bình phương

VD: 
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	-Viết hiệu của hai bình phương dưới dạng một tích

VD:
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	-Tính lập phương của một  tổng

VD:
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	-Viết một tổng dưới dạng lập phương của một tổng

VD:
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	-Tính lập phương của một  hiệu

VD: 
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	-Viết một tổng dưới dạng lập phương của một hiệu

VD:
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	-Viết tích dưới dạng tổng của hai lập phương 

VD:
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	-Viết tổng của hai lập phương dưới dạng một tích

VD:
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	-Viết tích dưới dạng hiệu của hai lập phương 
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	-Viết hiệu của hai lập phương dưới dạng một tích

VD:
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Vì phép tính lũy thừa là phép  tính nhân  đặc biệt do đó chốt lại chiều ngược của công thức là chiều viết tổng thành tích. 
2. Dạy kiến thức mới 

a) Hướng dẫn học sinh chọn ra công thức phù hợp với từng bài :

- Căn cứ vào bậc của đa thức cần phân tích là chẵn hay lẻ: Nếu bậc chẵn thì chọn nhóm công thức về “bình phương” còn nếu bậc lẻ thì chọn nhóm công thức về “lập phương”. Bằng cách làm như thế có thể giúp học sinh loại trừ bớt một số công thức có thể không phù hợp.

- Căn cứ vào số lượng hạng tử của đa thức cần làm cho học sinh nhận thấy rõ rằng: nếu đa thức cần phân tích có hai hạng tử thì có  thể dùng công thức hiệu của hai bình phương hoặc tổng của hai lập phương hoặc hiệu của hai lập phương; nếu đa thức cần phân tích có ba hạng tử  thì có thể dùng công thức bình phương của một tổng hoặc bình phương của một hiệu; nếu đa thức cần phân tích có bốn hạng tử  thì có thể dùng công thức lập phương của một tổng hoặc lập phương của một hiệu. Bằng cách này cũng giúp học sinh loại trừ thêm các công thức có thể không phù hợp để chọn lựa.
- Căn cứ vào dấu “ + ” và dấu “ - ” nối giữa các hạng tử nếu chỉ có dấu “+” thì có thể chọn các công thức: bình phương của một tổng, lập phương của một tổng  hoặc tổng của hai lập phương; nếu chỉ có dấu “ - ” nối các hạng tử thì chọn công thức: hiệu của  hai bình phương; nếu dấu “ - ” xen kẽ dấu “+” thì chọn công thức : bình phương của một hiệu hoặc lập phương của một hiệu. Bằng cách này cũng giúp học sinh loại trừ thêm các công thức không phù hợp

Tóm lại, có thể chốt qui trình chọn lựa như sau:

Xét bậc đa thức
  xét số lượng hạng tử        xét dấu nối các hạng tử 
* Ví dụ: phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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 (SGK Toán 8-Tập 1- Tr 19-20)
- Đối với đa thức thứ nhất có thể hướng dẫn như sau:

+ Xét bậc đa thức là bậc 2 như vậy loại các công thức ở nhóm lập phương chỉ còn xét 3 công thức ở nhóm bình phương là bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu và hiệu của hai bình phương

+ Xét số lượng hạng tử có thể loại công thức hiệu của hai bình phương chỉ còn bình phương của tổng hoặc hiệu

+ Xét dấu nối các hạng tử có thể loại công thức bình phương của một tổng còn lại công thức bình phương của một hiệu là phù hợp.

- Đối với đa thức thứ hai có thể hướng dẫn như sau:
+ Xét bậc đa thức là bậc 2 như vậy loại các công thức ở nhóm lập phương chỉ còn xét 3 công thức ở nhóm bình phương là bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu và hiệu của hai bình phương

+ Xét số lượng hạng tử có thể loại công thức bình phương của tổng và hiệu chỉ còn hiệu của hai bình phương là phù hợp. 
- Đối với đa thức thứ ba có thể hướng dẫn như sau: 
+ Xét bậc đa thức là bậc 3 như vậy loại các công thức ở nhóm bình phương chỉ còn xét 4 công thức ở nhóm lập phương là lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu, tổng của hai lập phương và hiệu của hai lập phương.
+ Xét số lượng hạng tử có thể loại công thức lập phương của tổng và hiệu chỉ còn hiệu của hai lập phương và tổng của hai lập phương. 
+ Xét dấu nối các hạng tử có thể loại công thức tổng của hai lập phương còn lại công thức hiệu của hai lập phương là phù hợp.
- Các đa thức thứ  tư và năm còn lại, hướng dẫn tương tự theo qui trình như trên để chọn ra công thức phù hợp.

b) Hướng dẫn học sinh xác định được A và B của công thức vừa chọn:

Để phân tích đa thức thành nhân tử “chiều tổng thành tích” của hằng đẳng thức thì sau khi đã chọn được công thức phù hợp yêu cầu học sinh phải xác định chính xác được A và B của công thức. Đa số học sinh gặp khó khăn ở bước này cho nên ở bước này nên hướng dẫn học sinh như sau:

- Căn cứ vào bài cụ thể xác định dạng các hạng tử của hằng đẳng thức để phân tích các hạng tử của đa thức cho giống rồi xác định A và B tương ứng.

- Chọn A2 và B2 để chọn A và B, nếu là công thức bình phương một tổng hoặc hiệu cần tính thử 2AB rồi chọn A và B.
- Chọn A3 và B3 để chọn A và B, nếu là công thức lập phương một tổng hoặc hiệu cần tính thử 3A2B và 3AB2 rồi chọn A và B.
Tóm lại, chốt thành qui trình như sau:

Xác định hình dạng hạng tử
 Chọn A2 và B2 hoặc chọn A3 và B3       xác định A và B.
Chẳng hạn trong ví dụ đưa ra ở trên: 

- Đối với đa thức thứ nhất: 
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 ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức bình phương của một hiệu, có thể hướng dẫn tiếp cách xác định A và B như sau:
       Chọn A2 
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 và B2 
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 nên A 
[image: image23.wmf]x
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 và B 
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 thử 2AB
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 khớp          với hạng tử còn lại. Vậy    A
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 và B 
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- Đối với bài 2đa thức thứ hai: 
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 ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức hiệu của hai bình phương có thể hướng dẫn tiếp cách xác định A và B như sau:        
         Chọn A2 
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 và  B2 
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- Đối với đa thức thứ ba: 
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  ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức hiệu hai lập phương có thể hướng dẫn tiếp cách xác định A và B như sau:         
          Chọn A3 
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  và B3 
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  nên A3 
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  và  B
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                                               Do đó: A
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   và  B 
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- Đối với đa thức thứ tư: 
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 ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức lập phương của một tổng có thể hướng dẫn tiếp cách xác định A và B như sau: Chọn A3 
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  và  B 
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 nên A 
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 và  B3 
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 và B = 1 và thử lại 
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  khớp 2 hạng tử còn lại. 
   Vậy  A
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- Đối với đa thức thứ năm: 
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 ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức hiệu hai bình phương có thể hướng dẫn tiếp cách xác định A và B như sau:        

Chọn A2 
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  và  B2 
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  nên A 
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  và  B 
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c) Hướng dẫn học sinh vận dụng chiều tổng thành tích của hằng đẳng thức để viết kết quả:

Sau khi xác định chính xác được A và B, hướng dẫn học sinh vận dụng chiều tổng thành tích của hằng đẳng thức và viết ra kết quả như sau:

- Dựa vào hình dạng các hạng tử của hằng đẳng thức viết các hạng tử của đa thức cho giống rồi viết kết quả dựa vào vế còn lại của hằng đẳng thức.

- Có thể làm tắt bước bằng cách viết thẳng kết quả. 

Chẳng hạn, trong ví dụ trên giáo viên hướng dẫn tiếp như sau:

- Đối với đa thức 
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  ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức Bình phương của một hiệu và xác được A 
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=

 và B = 2 có thể hướng dẫn học sinh trình bày như sau:

1) 
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  hoặc làm tắt: 
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- Đối với đa thức 
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 ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức hiệu hai bình phương và xác định A 
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  có thể hướng dẫn học sinh trình bày như sau:

       2)
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  hoặc  
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- Đối với đa thức 
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ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức hiệu hai lập phương và xác định A 
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 có thể hướng dẫn học sinh trình bày như sau:
3) 
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 hoặc  
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- Đối với đa thức 
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 ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức lập phương của một tổng và xác định A 
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  có thể hướng dẫn học sinh trình bày như sau:         
4) 
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- Đối với đa thức 
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 ta đã chọn được công thức phù hợp là công thức Hiệu hai bình phương và xác định A
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  có thể hướng dẫn học sinh trình bày như sau:   
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       hoặc  (x+y)2 – 9x2 = (x+y+3x)(x+y-3x) = (y+4x)(y-2x)
Sau khi hoàn tất các giải pháp trên, chốt lại thành qui trình phân tích như sau:


d) Dạy kiến thức mới, lồng ghép, củng cố kiến thức cũ.

Như đã nói ở trên đối với học sinh lớp 8 có một đặc tính tâm lí nhanh nhớ nhưng cũng rất chóng quên (nhất là sau những đợt nghỉ như: nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết). Việc quên kiến thức như vậy hoàn toàn không phải vì trí tuệ các em kém phát triển mà là do các em không được ôn luyện củng cố thường xuyên. Vì vậy giáo viên nên vừa dạy kiến thức mới đảm bảo đúng chương trình vừa tiến hành lấp lỗ hổng kiến thức cơ bản cho học sinh. Cụ thể như sau:

Trong những tiết ôn tập đầu năm, đặc biệt chú ý đến việc ôn tập các công thức của phép tính lũy thừa. Vì học sinh đã học các công thức này  vào đầu năm lớp 6 và lớp 7 nên các em thường hay quên công thức và  không biết cách vận dụng. Thường kiểm tra các công thức lũy thừa ở trên vào đầu giờ phần kiểm tra bài cũ hoặc những bài có liên quan như: “Các hằng đẳng thức đáng nhớ ”; “ Chia đơn thức cho đơn thức”;….
  VD: Bài tập 16-tr11-SGK Toán 8-Tập 1
- Sau khi học 3 hằng đẳng thức đầu, học sinh phải vận dụng hằng đẳng thức để làm bài này, ngoài việc phải dự đoán  công thức vận dụng và chiều vận dụng học sinh phải xác định được A và B của công thức bằng cách vận dụng các công thức lũy thừa để biến đổi hạng tử. chẳng hạn như :

a)
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  chọn được A = 
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 và B = 1
b)
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 chọn được A= 3
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 và B = 
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c) 
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 chọn được A = 
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Bên cạnh việc vận dụng thành thạo các công thức lũy thừa thì việc thuộc và vận dụng được các hằng đẳng thức để viết tổng thành tích là rất quan trọng do vậy khi các hằng đẳng thức trước. Đặc biệt là khi học xong phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong đó có phương pháp dùng hằng đẳng thức ở chương I thì chương II các em gặp lại dạng toán này qua các dạng như : Rút gọn phân thức, qui đồng mẫu nhiều phân thức, nhân chia phân thức; chương III  là dạng giải phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Cho nên khi dạy chương II; III cần dành thời gian thích hợp để kiểm tra lại cách phân tích đa thức thành nhân tử trong đó có phương pháp dùng hằng đẳng thức.
VD: Bài tập 12- tr14 SGK: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:
a) 
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Ở bài này học sinh phải dùng hằng đẳng thức để phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung.
Cách làm:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image91.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

322

344

3232

822424

xx

xx

xxxxxxxxx

-+

--

===

--++++

 ;

b) 
[image: image92.wmf]2

2

7147

33

xx

xx

++

+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image93.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

721

7171

31313

xx

xx

xxxxx

++

++

===

++

  
         Bài 18-tr43 SGK: Qui đồng  mẫu thức hai phân thức:
a) 
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Ở bài này học sinh phải dùng hằng đẳng thức để phân tích các mẫu thành nhân tử để tìm mẫu thức chung.
Cách làm:
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         Bài 22-tr17 (SGK Toán 8- T2): Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau :
a) 
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Ở bài này học sinh phải dùng hằng đẳng thức để phân tích một vế  thành nhân tử  còn vế kia bằng 0 để qui về phương trình tích.

Tóm lại khi dạy bài mới có liên quan đến việc phân tích đa thức thành nhân tử đều dành một thời lượng thích hợp để ôn lại và củng cố cho các em cách phân tích đa thức thành nhân tử nói chung và phương pháp dùng hằng đẳng thức nói riêng để các em nắm vững nền tảng và học tiếp ở các lớp trên sau này.
3. Sử dụng linh hoạt các bài tập cho từng đối tượng học sinh 
Trong một lớp học, bên cạnh một số học sinh khá giỏi còn có một tỉ lệ học sinh trung bình yếu cao. Vì vậy việc giao bài tập cho các em cũng cần có sự lựa chọn để phù hợp với trình độ của các em, để các em hoàn thành được bài tập của mình từ đó có hứng thú trong học tập, có niềm tin sau khi học toán. Thực hiện các bài tập theo đối tượng học sinh  giúp các em yếu nắm vững lại các kiến thức mà các em còn lúng túng hoặc nhầm lẫn. Các em khá giỏi thì có điều kiện nâng cao sự hiểu biết của mình.
 Ví dụ: Với học sinh khá giỏi có thể giao cho các em làm các bài tập có sự  tư duy như Bài 43b,c,d-tr20 (SGK-Toán 8-Tập 1)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
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Hướng dẫn:
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Bài 45 b – Tr 20 (SGK-Toán 8-Tập 1)

Tìm x, biết:
b)
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 - Với học sinh trung bình,  yếu thì cho các em làm bài tập dễ, đơn giản rồi mới nâng cao lên.
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Hướng dẫn: Các em quan sát xem đa thức đó có mấy hạng tử? Dấu của hạng tử thứ hai là dấu gì ? Đó là hằng đẳng thức thứ mấy? Số hạng thứ hai là số nào? 
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Sau đó cho làm Bài43a-tr 20 (SGK): Phân tích đa thức sau thành nhân tử

[image: image130.wmf]2

69

xx

++


Hướng dẫn: 
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Biện pháp 3: Kiểm tra đánh giá học sinh. 

Việc kiểm tra đánh giá đúng mức độ đạt được của học sinh là chân lí. Song vấn đề đặt ra cho người giáo viên khi dạy đối tượng học sinh yếu đối với công việc kiểm tra đánh giá không phải là chuyện đơn thuần. Bởi lẽ đối tượng này thường tự ti, ngại khó, không mạnh dạn tự phê. Do vậy mỗi khi kiểm tra đánh giá mức độ đạt được của đối tượng học sinh yếu ngoài phần cơ bản cần đạt cần phải mang tính động viên khích lệ các em và đặc biệt phải tìm ra chân lí dù ‘‘nhỏ nhất’’ để tuyên dương em trước lớp để vừa nêu gương vừa tạo động lực cho học sinh đó và nhiều học sinh khác nữa... Đặc biệt khi dạy học sinh yếu tại các buổi dạy phụ đạo riêng thì thực sự người giáo viên phải kèm cặp từng em, từng lỗi, chỉ ra cho các em thấy cách khắc phục sai lỗi và rồi lại ra bài tương tự... Làm sao các em phải cảm nhận được ‘‘mình không phải là dốt lắm’’ mà mình cũng ‘‘học được’’ đó chứ ; cuối tiết dạy chính hay dạy phụ đạo mỗi phần, mỗi bài cụ thể người giáo viên phải quan tâm đến đối tượng yếu và kiểm tra đánh giá mức độ đạt được của học sinh một cách kịp thời đúng đắn, song chủ yếu phải mang tính động viên khích lệ tránh xa phần chê trách các em trước đông người. 
Biện pháp 4: Phối kết hợp với gia đình học sinh.
Việc giáo dục học sinh nói chung và học sinh yếu nói riêng vai trò của gia đình học sinh thực sự quyết định một phần lớn đến đối tượng học sinh. Qua nhiều năm giảng dạy tôi nhận thấy những gia đình có hoàn cảnh tương đối khá giả và quan tâm đến các em học sinh thì học sinh gần như học đạt kết quả khả quan hơn. Song đối tượng học sinh yếu thì vai trò của gia đình chiếm một phần quan trọng thực sự. Bởi lẽ học sinh đã học yếu lại không quan tâm đúng mức, hoàn cảnh gia đình khó khăn thì không trang bị đủ sách vở, đồ dùng học tập,...hoặc gia đình không có ai quan tâm kèm cặp giúp đỡ học sinh mỗi khi học nên các em càng mặc cảm chán nản hơn... Vì thế người giáo viên phải điều tra rõ nguyên nhân học học yếu toán để có hướng dạy phù hợp. 

Biện pháp 5: Phối kết hợp với các đồng chí giáo viên dạy bộ môn để cùng giáo dục học sinh.

Nhìn chung một em học sinh học yếu toán thì gần như các môn học khác cũng chỉ đạt mức trung bình hoặc trung bình khá mà thôi. Vì thế bản thân tôi luôn tìm tòi, trao đổi với bạn bè đồng nghiệp để có các biện pháp giáo dục kịp thời.     
Biện pháp 6: Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng tham gia giáo dục.

- Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên nên thường  xuyên tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các em cùng giao lưu bởi lẽ các em tuy học yếu song cũng có nhiều điểm tốt trong khi lao động hoặc vui chơi để các em cảm thấy thoải mái trong giờ hoc.

3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp
          Sáng kiến này có thể áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh cấp 2, nhất là đối với học sinh học yếu môn toán lớp 8.
3.4 . Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được khí áp dụng giải pháp:

           Trải qua quá trình thực hiện giảng dạy thực tế đối tượng học sinh yếu kém của lớp 8B mà tôi đảm nhận năm học 2019 – 2020 đa phần học sinh đã thực hành giải được các dạng bài tập cơ bản phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức: các em đã nắm được cách lựa chọn hằng đẳng thức phù hợp và xác định được chiều vận dụng của hằng đẳng thức, vận dụng được các công thức của phép tính lũy thừa để biến đổi, nắm được các nhóm hằng đẳng thức . . .  các em không còn quên cách phân tích, xác định nhầm lẫn A và B  của hằng đẳng thức. Các em đã biết được cách nhẩm khi xác định A và B của hằng đẳng thức. Có thể giải được một số bài tập dạng phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức ở mức nâng cao(cơ bản)và các em tự tin hơn phấn khởi hơn trong học tập không còn e dè ỷ lại vào bạn học tốt hơn...
Đầu năm học có 13 em chưa biết cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức, qua nhiều năm giảng dạy tôi áp dụng vào dạy lớp 8B năm học này thì các em học sinh này đã biết giải các bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng. Cụ thể, khi kiểm tra 15 phút : Hãy phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức :
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Tôi thu được kết quả như sau : 
	Lớp
	Số HSKS 
	Kết quả đạt được
	Ghi chú

	
	
	G
	K
	TB
	Y
	Kém
	

	
	
	Sl
	%
	SL
	%
	Sl
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	8B
	34
	4
	11,8
	8
	23,6
	16
	47,2
	 5
	14,6
	1
	2,8
	


Qua bảng thống kê trên cho thấy những biện pháp trên đã giúp học sinh có khả năng giải được những bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức. Sẽ giúp các em có hứng thú khi học toán và vững bước lên các lớp trên.
3.5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Không có

3.6. Các thông tin cần được bảo mật: Không có

 3.7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
- Đối với nhà trường:

+  Trang bị cho giáo viên thêm những tài liệu tham khảo cần thiết để bổ sung, hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình giảng dạy.
+ Đối với giáo viên:  Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng tham khảo nhiều tài liệu để nâng cao kiến thức, đưa các phương pháp giải  các dạng bài tập vào giảng dạy, luôn học tập các bạn đồng nghiệp để không ngừng nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ cho bản thân.

+ Đối với học sinh: Trong quá trình học tập luôn  chú ý nghe giảng, có thái độ học tập đúng đắn, về nhà học bài cũ và làm bài tập đầy đủ, nghiên cứu thêm các  bài tập để bổ sung kiến thức cho bài học.
 3.8. Tài liệu kèm.
1. Một số vấn đề đôi mới phương pháp dạy học ở THCS.

Nhóm tác giả - NXBGD 2004

2. Bước đầu đổi mới kiểm tra đánh giá. 

NXBGD chủ biên PGS-TS Trần Kiều
3. Dạy toán ở trường THCS

4. Sách giáo khoa Toán 6 
NXBGD tổng chủ biên: Phan Đức Chính
5. Sách giáo viên Toán 6.

NXBGD tổng chủ biên: Phan Đức Chính

3.9. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền


Tôi xin cam kết sáng kiến trên là do tôi tự làm, không sao chép hoặc vi phạm bản quyền, để có được sáng kiến này tôi đã tích lũy các kinh nghiệm dạy học trong suốt quá trình công tác.  Mặc dù vậy, đề tài này chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế nhất định, tôi mong nhận được các góp ý chân thành của các đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn.

Tôi chân thành xin cảm ơn! 
	
	Thuỵ Duyên, ngày 25 tháng 5 năm 2020
      Người thực hiện
                          Bùi Xuân Thực



XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 
Chọn hằng đẳng thức phù hợp





Xác định A và B tương ứng





Vận dụng chiều tổng thành tích viết kết qủa








PAGE  

_1488369427.unknown

_1488480899.unknown

_1488483621.unknown

_1488484427.unknown

_1488484497.unknown

_1488485139.unknown

_1488485216.unknown

_1489599350.unknown

_1488485192.unknown

_1488484517.unknown

_1488484789.unknown

_1488484459.unknown

_1488484281.unknown

_1488484331.unknown

_1488483932.unknown

_1488484181.unknown

_1488482688.unknown

_1488483481.unknown

_1488483530.unknown

_1488482757.unknown

_1488482815.unknown

_1488481000.unknown

_1488481038.unknown

_1488480938.unknown

_1488480221.unknown

_1488480297.unknown

_1488480382.unknown

_1488480240.unknown

_1488479834.unknown

_1488480191.unknown

_1488479732.unknown

_1488479764.unknown

_1488369871.unknown

_1488371723.unknown

_1488368047.unknown

_1488369016.unknown

_1488369270.unknown

_1488369356.unknown

_1488369121.unknown

_1488368847.unknown

_1488368929.unknown

_1488368691.unknown

_1486381560.unknown

_1486551830.unknown

_1486553355.unknown

_1487701676.unknown

_1487701988.unknown

_1487704327.unknown

_1488367382.unknown

_1488367823.unknown

_1488367927.unknown

_1488367461.unknown

_1488193959.unknown

_1488194125.unknown

_1487702538.unknown

_1487704028.unknown

_1487702108.unknown

_1487701724.unknown

_1487701754.unknown

_1487701696.unknown

_1487698725.unknown

_1487698999.unknown

_1487699347.unknown

_1487699560.unknown

_1487701653.unknown

_1487699643.unknown

_1487699467.unknown

_1487699210.unknown

_1487699278.unknown

_1487699102.unknown

_1487698909.unknown

_1487698949.unknown

_1487698846.unknown

_1486557638.unknown

_1487620866.unknown

_1487621252.unknown

_1487621337.unknown

_1487620943.unknown

_1487619639.unknown

_1487620310.unknown

_1487620392.unknown

_1487620448.unknown

_1487620343.unknown

_1487619963.unknown

_1487619200.unknown

_1487619290.unknown

_1486557528.unknown

_1486552312.unknown

_1486552639.unknown

_1486552858.unknown

_1486552540.unknown

_1486551926.unknown

_1486552173.unknown

_1486549749.unknown

_1486550321.unknown

_1486548102.unknown

_1486548953.unknown

_1486549324.unknown

_1486548568.unknown

_1486381605.unknown

_1486385354.unknown

_1486381607.unknown

_1486381608.unknown

_1486381609.unknown

_1486381606.unknown

_1486381603.unknown

_1486381604.unknown

_1486381562.unknown

_1486381558.unknown

_1486381559.unknown

_1486381557.unknown

